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THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG HỒNG LĨNH THUỘC THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

Nguyễn Hòa1, Trương Thị Thùy Dương2 

Ắ
ụ Mô tả thực trạng dinh dưỡng của học 

sinh trường trung học phổ thông Hồng Lĩnh, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Đối tượ
phương pháp nghiên cứ ứu đượ ế
hành theo phương pháp mô tả ế ế ắ

học sinh trường trung học phổ thông Hồng Lĩnh, 
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. ế ả

ứ ỷ ệ ọ ị suy dinh dưỡ ể
ấ ếm khá cao 10,8% trong đó suy dinh 

dưỡ ức độ ừ ế ủ ế
dưỡ ức độ ặ ỉ ế ỷ ệ 1,2% trong đó suy 
dinh dưỡ ấ ức độ ừ ặ ở ọ
ữ (10,4% và 1,4%) cao hơn ọ

ự ệt không có ý nghĩa thố
ữ ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ấ ữ ớ

ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ầ ủ ọ
ếm 6,9% trong đó họ ữ ỷ ệ

suy dinh dưỡ ơn họ ỷ ệ
ừ ủ ọ ế

trong đó tỷ ệ ừ ở ọ
(10,0% và 1,7%) cũng cao hơn họ ữ

ự ệt không có ý nghĩa thố
ớ ề ỷ ệ suy dinh dưỡ ể
ỷ ệ ừ ữ ớ

ạng dinh dưỡ thấp còi, gầy 
còm, thừa cân, béo phì, trường trung học phổ thông, 
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

                                                 

Chịu trách nhiệm chính: Trương Thị Thùy Dương

Ngày nhận bài: 
Ngày phản biện khoa học: 
Ngày duyệt bài:  

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
ứ ổ ị thành niên là giai đoạ ể

ế ấ ọ ề tâm sinh lý và dinh dưỡ
ẩ ị cho giai đoạ ển đầy đủ ủa cơ 

ể ện các cơ quan, chứ ậ ế
ặ ừa dinh dưỡ ẽ ảnh hưởng đế ề

ự ứ khoẻ, sự ể ộ và tư duy
Kết quả nghiên cứu của Ngô Hồng Nhung, 

Trương Thị Thùy Dương (2021) ở học sinh khối 
10 trường trung học phổ thông Gang Thép, 
thành phố Thái Nguyên cho thấy: Tỷ lệ suy dinh 
dưỡng thể gầy còm ở học sinh khá cao 
trong đó suy dinh dưỡ ức độ ừ ế ủ
ếu 12,0%, suy dinh dưỡ ức độ ặ ỉ

ế ỷ ệ
Bên cạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng ở học sinh 

trung học phổ thông còn cao thì tỷ lệ thừa cân, 
béo phì ở lứa tuổi này có xu hướng gia tă
Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thắm 
và CS (2021) ở học sinh một số trường phổ 
thông trung học tại Hải Phòng cho thấy: Tỷ lệ 
thừa cân, béo phì ở học sinh là 17,3%, trong đó 
thừa cân là 14,0%, béo phì là 

Ở nước ta, dữ liệu về tình trạng dinh dưỡn
và sức khỏe ở lứa tuổi học đường còn hạn chế 
đặc biệt ở học sinh trung học phổ thông. Vì vậy 
chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu: 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu. Học sinh 

trường trung học phổ thông Hồng Lĩnh, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thời gian: Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 

8 năm 2022
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Địa điể ứu: Trườ ọ ổ
ồng Lĩnh, thị ồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2.3. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu 

mô tả, thiết kế cắt ngang 

Cỡ mẫu toàn bộ học sinh trường trung học 
phổ thông Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh. Đồng thời lấy toàn bộ phụ huynh của các 
em ở trường. Thực tế chúng tôi điều tra được: 
Lớp 10 có 415 học sinh, lớp 11 có 323 học sinh 
và lớp 12 có 303 học sinh.

Như vậy, cỡ mẫu cho nghiên cứu là 1041 học 
sinh và 1041 phụ huynh của các em học sinh này. 

*Phương pháp chọ ẫ ọ ủ đích 
trườ ồng Lĩnh, thị ồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
ừ đó, chọ ộ ọ ố

ụ ủ ọ
Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu: 

Học sinh trung học phổ thông Hồng Lĩnh, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tự nguyện tham gia vào 
nghiên cứu và có khả năng trả lời phỏng vấn.

2.4. Biến số và chỉ số nghiên cứu

Đặc điểm thông tin chung của đối 
tượng nghiên cứu: độ tuổi, giới, dân tộc.

Cân nặng chiều cao và chỉ số khối cơ thể 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều 
cao/tuổi), thể gày còm (BMI/tuổi).

Mức độ suy dinh dưỡng thể thấp còi, thể 

Tỷ lệ thừa cân, béo phì.
2.5. Kỹ thuật thu thập thông tin

ậ ề ộ ố ỉ ố ắ
ặ ử ụ ủ ậ ả

ề ử ụng  thướ ỗ ủ
Đánh giá thừ

dưỡ ả ạ ủ
ẻ ừ 10 đế ổ

Đánh giá chỉ số Z score chiều cao theo tuổi: 
ể ấ ức độ ừ

2 SD đế
ể ấ ức độ ặ

ạng dinh dưỡng bình thườ
≤ Z score ≤ + 1 SD

Đánh giá chỉ số Z score BMI theo tuổi:
ể
ạng dinh dưỡng bình thườ

≤ Z score ≤ + 1 SD
ừ

score ≥ + 2 SD
2.6. Phương pháp xử lý số liệu. Số liệu 

được mã hóa, làm sạch, nhập trên phần mềm 
Epidata 3.1 và xử lý trên phần mềm SPSS 26.0.

2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Tuân thủ quy trình xét duyệt của Hội đồng Đạo 
đức của trường Đại học Y Dược Đại học 

Nghiên cứu được sự đồng ý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo và trường trung học phổ thông 
Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ủa đối tượ
ứ

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%)

Tuổi
Tổng số

Giới Nữ
Tổng số

tộc

Tổng số
ổ ố đối tượ ứ

ọc sinh, trong đó có 540 nam họ
ế ữ ọ ế

48,1%. Đa số đối tượ ứ ộ
ạ ộ

ự ạng dinh dưỡ của học 
sinh trường trung học phổ thông Hồng 
Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh năm 

ớ
Độ ổ ữ



TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 523 - th¸ng 2 - sË 1 - 2023 
 

ề ủ ọ ề
ều cao theo độ ổ ủa nam cao hơn nữ ự khác có ý nghĩa thố ề ề

ới và theo độ ổ ớ

ớ
Độ ổ ữ

ủ ọ ự ệt có ý nghĩa 
ố ữa BMI trung bình chung và BMI theo độ ổ ủ ữ

Độ ổ ớ
ự ạng suy dinh dưỡ

ức độ ừ ức độ ặ

ữ

ữ

ữ

ữ

ỷ ệ ọ ị suy dinh dưỡ ể ấ ếm khá cao 10,8% trong đó suy dinh 
dưỡ ức độ ừ ế ủ ếu 9,6%, suy dinh dưỡ ức độ ặ ỉ ế ỷ ệ 1,2% trong đó 
suy dinh dưỡ ấ ức độ ừ ặ ở ọ ữ (10,4% và 1,4%) cao hơn họ

ự ệt không có ý nghĩa thố ữ ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ấ
ữ ớ

Độ ổ ớ

ự ạng dinh dưỡ

dưỡ
Bình thườ

ừ 2 SD đế
ừ

ữ

ữ

ữ
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ữ

ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ầ
ủ ọ ếm 6,9% trong đó họ

ữ ỷ ệ suy dinh dưỡng cao hơn họ
ỷ ệ ừ ủ ọ

ếm 9,6%, béo phì là 1,2% trong đó tỷ ệ ừ
ở ọ

cao hơn họ ữ
ự ệt không có ý nghĩa thố ớ

ề ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ỷ
ệ ừ ữ ớ

Ậ
ề ủ

± 6,9) cao hơn nữ ề
theo độ ổ ủ o hơn nữ ớ

ả ủ ọ
ự ệt có ý nghĩa 

ố ữ
độ ổ ủ ữ ả
ế ả ứ ủa chúng tôi tương đồ
ớ ế ả ứ ủ Trần Thị Minh Hạnh

ở học sinh thành phố Hồ Chí Minh 
nghiên cứu của ầ ấ

ở ọ ộ ố trườ ạ ả
ồng Nhung và Trương Thị

Dương (2021) ở ọc sinh trườ
ố ứ ổ ị

thành niên có giai đoạ ậ giai đoạ ể
ể ả ề ề ọng lượ

cơ bắ ữ ến đổ ề
ỷ ệ ọ ị suy dinh dưỡ ể ấ

ế o 10,8% trong đó suy dinh dưỡ
ức độ ừ ế ủ ế

dưỡ ức độ ặ ỉ ế ỷ ệ
đó suy dinh dưỡ ấ ức độ ừ ặ
ở ọ ữ (10,4% và 1,4%) cao hơn họ

ả
ế ả ề ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ấ

ủ tương đồng với kết quả nghiên 
cứu của Trần Thị Minh Hạnh và CS (2012): Tỷ lệ 
suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nhóm đối tượng 
học sinh PTTH là 10,7% [3]. ế ả

ấp hơn kế ả ứ ủ ả
ồng Nhung và Trương Thị Thùy Dương 
ở ọ ối 10 trườ

ố ỷ ệ ọ ị
suy dinh dưỡ ấ ế
trong đó suy dinh dưỡ ức độ ừ ế ủ
ế h dưỡ ức độ ặ ỉ

ế ỷ ệ 0,7% trong đó suy dinh dưỡ ấ
ức độ ừ ặ ở ữ ọ

và 0,8%) cao hơn nam họ
ế ả ủa chúng tôi cao hơn 

ớ ế ả ứ ủ ầ ấ
ễ ị ắ ở ọ

ạ ả Tỷ lệ học sinh bị suy dinh dưỡng 
thể thấp còi của học sinh Trung học phổ thông 
Lê Quý Đôn là 6,4% trong đó ở nam là 6,1%, ở 
nữ là 6,6% [1]. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi 
còn ở mức cao có thể do suy dinh dưỡng từ nhỏ, 
do yếu tố di truyền hoặc nhu cầu dinh dưỡng 
trong giai đoạn vừa qua chỉ đáp ứng được nhu 
cầu tăng cân nặng mà không đáp ứng được sự 
phát triển chiều cao.

ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ầ ủ ọ
ếm 6,9% trong đó họ ữ

ỷ ệ suy dinh dưỡng cao hơn họ
ỷ ệ ừ ủ ọ ế

béo phì là 1,2% trong đó tỷ ệ ừ
ở ọc sinh nam (10,0% và 1,7%) cao hơn họ

ữ ự ệ
không có ý nghĩa thố ớ ữ ỷ
ệ suy dinh dưỡ ể ỷ ệ ừ

ữ ớ ả ế ả
tương đương vớ ế ả ứ ủ ủ

ả ồng Nhung và Trương Thị Thùy Dương 

ỷ ệ ừ ủ ọ ế
phì là 1,2% trong đó tỷ ệ ừ ở
ọc sinh nam (10,0% và 1,7%) cũng cao hơn 
ọ ữ
ả ỷ ệ ấp hơn kết quả nghiên 

cứu của tác giả Nguyễn Thị Thắm và CS (2021) ở 
học sinh một số trường phổ thông trung học 
thành phố Hải Phòng về tỷ lệ thừa cân, béo phì ở 
cả hai giới nhưng đều cho thấy tỷ lệ thừa cân, 
béo phì ở học sinh nam cao hơn học sinh nữ: Tỷ 
lệ thừa cân, béo phì ở học sinh là 17,3%,  trong 
đó thừa cân là 14,0%, béo phì là ,3%. Tỷ lệ 

ừa cân, béo phì ở học sinh nam 25,2% cao 
hơn so với học sinh nữ 11,1% [5].

Tóm lại, ở nước ta nền kinh tế đang trong 
thời kì chuyển tiếp, ranh giới giàu và nghèo ngày 
càng rõ rệt đã ảnh hưởng không ít đến dinh 
dưỡng và sức khỏe của học sinh. Bên cạnh tỷ lệ 
suy dinh dưỡng còn khá cao, tỷ lệ thừa cân, béo 
phì đã có xu hướng gia tăng đặc biệt tại các đô 
thị lớn. Chế độ dinh dưỡng tác động trực tiếp 
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đến sự phát triển tầm vóc của mỗi con người, 
đặc biệt là tuổi tiền dậy thì và dậy thì, vì lứa tuổi 
này có sự phát triển rất nhanh cả về cân nặng và 
chiều cao [6].

Ế Ậ
ỷ ệ ọ ị suy dinh dưỡ ể ấ

ế trong đó có  bị suy dinh dưỡ ể
ấp còi, suy dinh dưỡ ức độ ừ ế ủ

ếu 9,6%, suy dinh dưỡ ức độ ặ ỉ ế
ỷ ệ 1,2%. Suy dinh dưỡ ấ ức độ ừ

ặ ở ọ ữ (10,4% và 1,4%) cao hơn 
ọ

ỷ ệ suy dinh dưỡ ể ầ ủ ọ
ếm 6,9% trong đó họ ữ

ỷ ệ suy dinh dưỡng cao hơn ọ

ỷ ệ ừ ủ ọ ế
béo phì là 1,2% trong đó tỷ ệ ừ
ở ọc sinh nam (10,0% và 1,7%) cũng cao hơn 
ọ ữ

Ế Ị
Tăng cường truyền thông giáo dục dinh 

dưỡng và hướng dẫn xây dựng khẩu phần ăn 
hợp lý trong các trường học trung học phổ thông 
nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em 
lứa tuổi này.
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CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HẸP DII 
Thái Nguyên Hưng1 

TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu đánh 

giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết 
quả chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh lý hẹp DII
DIII tá tràng do các tổn thương không ung thư. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu(NC)
hồi cứu. + Các BN có tổn thương hẹp DII
do các tổn thương không ung thư, được điều trị phẫu 
thuật tại khoa ngoại bụng II, BV K. + Thời gian: 2019

Kết quả nghiên cứu ệnh nhân
đủ tiêu chuẩn được đưa vào NC trong đó nam 8/9BN

Nữ 1/9 BN(11,1%), tuổi trung bình (TB): 
                                                 

Chịu trách nhiệm chính: Thái Nguyên Hưng

Ngày nhận bài: 
Ngày phản biện khoa học: 
Ngày duyệt bài:  

+ Tiền sử: Có 7/9 BN (77,8%) uống 
rượu, TS phẫu thuật bụng: 3/8BN(37,5%)
sàng: 100% các BN đều có triệu chứng hẹp DII
Đau bụng DSP, nôn, gầy sút,có 1 BN vàng da (tắc 
mật,viêm tụy mạn) NSDD: 100% BN có hẹp DII 
hoặc DIII do khối u tại tá tràng hoặc khối đẩy lồi từ 
ngoài vào tá tràng (máy soi khó qua hoặc không qua 
được), hoặc chít hẹp DII. + Chụp CLVT ổ bụng: Phát 
hiện nang đầu tụy, cạnh DII,DIII  tá tràng 3 BN, 1 BN 
túi thừa tá tràng, 3 BN hẹp DII do Ung thư dạ dày 
xâm lấn (UTDD),1BN U tá tràng DII, 1 BN hẹp tá 
tràng/sỏi tụy, tắc mật (viêm tụy mạn) + Chẩn đoán 
sau mổ và kết quả phẫu thuật: 6 BN nang giả tụy gây 
hẹp DII DIII) trong dó  có 4 BN nang giả tụy sau DII 
được nối DII Nang giả tụy;1 BN nang đầu tụy được DL 
ra ngoài, 1 BN nang đâu thân tụy được nối nang
Có 2 BN hẹp DII DIII do viêm tụy mạn: trong đó 1 BN 
hẹp DII dó khối viêm tụy/tắc mật được nối mật ruột, 
vị tràng, BN còn lại hẹp DII DIII dưới bóng vater được 
cắt đoạn DII DIII. Chỉ có 1 BN hẹp DII do loét 3 cm 


